
Nam Nữ Hiện tại Quy hoạch

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Mai Thị  Huyền 1984 Kinh Kế toán trưởng
Trưởng phòng

Phó Trưởng phòng

Trung tâm Xúc tiến

Thương mại
Sở Công thương 0916 773 207

2 Trần Thị Thanh 1991 Kinh Phó Trưởng phòng
Trung tâm Tư vấn Đầu tư

 và Dịch vụ KCN
Ban QL các KCN 0973 996 684

3 Nguyễn Thị Lan 1987 Kinh Trợ giúp viên pháp lý
Trưởng Chi nhánh

trợ giúp pháp lý số 1

Trung tâm trợ giúp

 pháp lý nhà nước
Sở Tư pháp 0978 782 660

4 Nguyễn Thị Kim 1976 Kinh
Phụ trách

Ban Biên tập
Trưởng ban Ban biên tập Nhà xuất bản 0933 097 939

5 Phạm Danh Hiển 1975 Kinh Phó Trưởng phòng Trưởng phòng
Trung tâm Quản lý điều hành

vận tải HKCC
Sở GTVT 0988 995 367

6 Nguyễn Thị Tuyết Phương 1984 Kinh Chuyên viên Phó Trưởng phòng 
Trung tâm ĐT&SHLX  

loại 1 ĐN
Sở GTVT 0918 568 315

7 Lê Kỳ Bảo 1978 Kinh Giáo viên Phó Trưởng phòng 
Trung tâm ĐT&SHLX  

loại 1 ĐN
Sở GTVT 0972 698 778

8 Bùi Văn Dũng 1978 Kinh Phó Giám đốc Giám đốc
Trung tâm 

Công nghệ thông tin
Sở TN&MT 0983 313 922

9 Phạm Đăng Khôi 1978 Kinh Phó Giám đốc Giám đốc
Trung tâm 

Kỹ thuật TN&MT
Sở TN&MT

10 Huỳnh Văn Lĩnh 1976 Kinh Phó Giám đốc Giám đốc
Trung tâm Phát triển

Quỹ đất tỉnh
Sở TN&MT

11 Ngô Thị Hoàng Oanh 1984 Kinh Phó trưởng phòng Quỹ Bảo vệ Môi trường Sở TN&MT 0906 112 345
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12 Phạm Văn Huynh 1981 Kinh Trưởng phòng Trung tâm Kỹ thuật TNMT Sở TN&MT

13 Lê Ngọc Thức 1985 Kinh Phó Trưởng phòng Trung tâm CNTT Sở TN&MT

14 Nguyễn Thành Công 1977 Kinh Phó Trưởng phòng Trung tâm Kỹ thuật TNMT Sở TN&MT

15 Đỗ Ngọc Hòa 1964 Kinh Đội trưởng Trung tâm Kỹ thuật TNMT Sở TN&MT

16 Nguyễn Thị Mai Liên 1974 Kinh Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật TNMT Sở TN&MT

17 Trương Văn Thành 1975 Kinh Phó Trưởng phòng Trưởng phòng
Cơ sở Điều trị 

nghiện ma túy
Sở LĐTB&XH 0902572401

18 Tằng Vảy Nhật 1981 Tày Phó Trưởng phòng Trưởng phòng
Cơ sở Điều trị 

nghiện ma túy
Sở LĐTB&XH 0777674455

19 Bùi Công Trực 1976 Kinh Phó trạm Trưởng trạm Chi cục CNTY Sở NN&PTNT 0918 180 984

20 Trần Hồng Khanh 1973 Kinh Phó trạm Bổ nhiệm lại Chi cục CNTY Sở NN&PTNT 0983 514 163

21 Trần Huy Hoàng 1966 Kinh Phó trạm Trưởng trạm Chi cục CNTY Sở NN&PTNT 0919 081 313

22 Nguyễn Thanh Hưởng 1968 Kinh Phó trạm Trưởng trạm Chi cục CNTY Sở NN&PTNT 0909 462 568

23 Nguyễn Đức Linh 1969 Kinh Phó trạm Trưởng trạm Chi cục CNTY Sở NN&PTNT 0962 559 479

24 Nguyễn Văn Phúc 1983 Kinh Phân trường trưởng Phó Giám đốc
BQL rừng phòng hộ

 Xuân Lộc
Sở NN&PTNT 0868943497

25 Phùng Thị Thanh Tâm 1974 Kinh Phó Hiệu trưởng Hiệu trưởng THPT Long Thành Sở GD&ĐT 0333.922236

26 Lê Thị Ngọc Anh 1979 Kinh Phó Hiệu trưởng THPT Phước Thiền Sở GD&ĐT 0906 311 079
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27 Nguyễn Thị Thu Hiền 1988 Kinh Trưởng phòng Phó Giám đốc
Trung tâm 

HL và TĐ TDTT
Sở VHTT&DL 0917.875000

28 Nguyễn Đình Năm 1985 Kinh Phó trưởng phòng Trưởng phòng
Trung tâm 

Văn hóa - Điện ảnh
Sở VHTT&DL 0933.136686

29 Vũ Hoàng Quỳnh 1981 Kinh Phó trưởng khoa Trường Trung cấp VHNT Sở VHTT&DL 0916.049881

30 Dương Thanh Minh Phương 1973 Kinh Phó trưởng phòng Trưởng phòng
Trung tâm 

Văn hóa - Điện ảnh
Sở VHTT&DL 0925.888399

31 Đinh Tiến Dũng 1980 Kinh Chuyên viên Phó trưởng phòng Bảo tàng Đồng Nai Sở VHTT&DL 0904.348984

32 Nguyễn Quang Vinh 1982 Kinh Kế toán trưởng Phó trưởng phòng
Trung tâm 

Văn hóa - Điện ảnh
Sở VHTT&DL 0917.767972

33 Phạm Thanh Sinh 1988 Kinh Họa sĩ Phó trưởng phòng
Trung tâm 

Văn hóa - Điện ảnh
Sở VHTT&DL 0949.447004

34 Nguyễn Trọng Hiếu 1983 Kinh Phó Trưởng khoa Trưởng khoa Khoa Dược
Trường CĐ

Y tế ĐN

35 Trần Khắc Sơn 1979 Kinh Tổ trưởng Trưởng khoa Khoa Điện-ĐT-ĐL
Trường CĐ 

CNC Đồng Nai
0936 949 988

36 Lê Văn Hùng 1983 Kinh Tổ trưởng Trưởng khoa Khoa Cơ khí chế tạo
Trường CĐ 

CNC Đồng Nai
0906 917 397

37 Nguyễn Thị Xuân Nương 1979 Kinh Viên chức Phó Giám đốc Trung tâm VHTT&TT
UBND thành phố

Biên Hòa
0918802077

38 Nguyễn Thị Thanh Thủy 1979 Kinh Phó Hiệu trưởng Hiệu trưởng MN Phú Vinh
UBND huyện

Định Quán
0367 010 588

39 Đoàn Thị Phương Thảo 1985 Kinh Phó Hiệu trưởng Hiệu trưởng MN Phú Vinh
UBND huyện

Định Quán
0867 681 368

40 Nguyễn Lê Khiêm 1968 Kinh Phó Hiệu trưởng Hiệu trưởng THCS Nguyễn Thị Minh Khai
UBND huyện

Định Quán
0799 710 561

41 Hà Học Cường 1980 Kinh Giáo viên Phó Hiệu trưởng THCS Nguyễn Thị Minh Khai
UBND huyện

Định Quán
0947 742 507
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42 Phạm Thị Nam 1982 Kinh Giáo viên Phó Hiệu trưởng THCS Nguyễn Thị Minh Khai
UBND huyện

Định Quán
0984 317 077

43 Trần Thị Thanh Tâm 1987 Kinh Giáo viên Phó Hiệu trưởng MN Tuổi Thơ
UBND huyện

Định Quán
0981 061 732

44 Nguyễn Thị Hương 1970 Kinh Phó Hiệu trưởng Hiệu trưởng MN Sơn ca
UBND huyện

Định Quán
0988 504 304

45 Lê Thị Hồng 1977 Kinh Phó Hiệu trưởng Hiệu trưởng MN Bé Ngoan
UBND huyện

Định Quán
0354 502 677

46 Dương Thị Hiệp 1975 Kinh Phó Hiệu trưởng Hiệu trưởng MN Tuổi Ngọc
UBND huyện

Định Quán
0974 770 064

47 Bùi Thị Lan 1981 Kinh Phó Hiệu trưởng Hiệu trưởng MN Hoa Cúc
UBND huyện

Định Quán
0985 371 099

48 Đoàn Thị Ngọc Hà 1984 Kinh Phó Hiệu trưởng Hiệu trưởng MN Hoa Phượng
UBND huyện

Định Quán
0354 554 972

49 Hà Thị Quy 1978 Kinh Phó Hiệu trưởng Hiệu trưởng TH Hùng Vương
UBND huyện

Định Quán
0368 985 646

50 Vũ Quỳnh Anh 1985 Kinh Phó Hiệu trưởng Hiệu trưởng MN Bé Ngoan
UBND huyện

Định Quán
0972 350 989

51 Huỳnh Thanh Minh 1969 Kinh Hiệu trưởng THCS Hiếu Liêm
UBND huyện

Vĩnh Cửu
0962.579.060

52 Trần Thị Ngọc Quý 1970 Kinh Hiệu trưởng THCS Vĩnh An
UBND huyện

Vĩnh Cửu
0984.347.372

53 Nguyễn Thanh Lệ 1974 Kinh Hiệu trưởng TH Cây Gáo A
UBND huyện

Vĩnh Cửu
082.500.7198

54 Nguyễn Thị Duyên 1977 Kinh Hiệu trưởng THCS Thiện Tân
UBND huyện

Vĩnh Cửu
035.568.0684

55 Võ Minh Tâm 1985 Kinh Hiệu trưởng TH Hiếu Liêm
UBND huyện

Vĩnh Cửu
0947.228.566

56 Phan Thanh Thủy 1970 Kinh Hiệu trưởng MN Mã Đà
UBND huyện

Vĩnh Cửu
0974.062.032
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57 Đào Tấn Kim Phụng 1968 Kinh Hiệu trưởng TH Trị An
UBND huyện

Vĩnh Cửu
0902.550.269

58 Nguyễn Thị Hồng Thúy 1968 Kinh Hiệu trưởng MN Vĩnh Tân
UBND huyện

Vĩnh Cửu
0938.253.212

59 Đỗ Thị Hồng Hạnh 1969 Kinh Phó Hiệu trưởng MN Tân Bình
UBND huyện

Vĩnh Cửu
0909.704.281

60 Nguyễn Mỹ Lệ 1985 Kinh Phó Hiệu trưởng Hiệu trưởng  MN Bình Hòa
UBND huyện

Vĩnh Cửu
0903.185.241

61 Đỗ Văn Ngoan 1976 Kinh Tổ trưởng Phó Giám đốc
Trung tâm GDNN -

GDTX huyện

UBND huyện

Xuân Lộc
0901 039 222

62 Ngô Thị Chinh 1971 Kinh Hiệu trưởng TH Xuân Thạnh
UBND huyện

Thống Nhất
0786542081

63 Phan Quốc Thanh 1987 Kinh Phó Hiệu trưởng Hiệu trưởng THCS Duy Tân
UBND huyện

Thống Nhất
0989523000

64 Bùi Thị Nga 1967 Kinh Hiệu trưởng TH Tín Nghĩa
UBND huyện

Thống Nhất
0909833955

65 Lê Thị Hương 1983 kinh Phó Hiệu trưởng Mầm non Phú Điền
UBND huyện

Tân Phú
0968147438

66 Lê Thị Hạnh 1983 kinh Phó Hiệu trưởng Mầm non Trà Cổ
UBND huyện

Tân Phú
0948638623

67 Lê Thị Cẩm Thúy 1983 kinh Phó Hiệu trưởng Mầm non Sơn Ca
UBND huyện

Tân Phú
0984943495

68 Lê Thị Thêu 1973 Kinh Phó Hiệu trưởng Mầm non Phú Lộc
UBND huyện

Tân Phú
0395179050

69 Nguyễn Thị Thu Hằng 1974 Kinh Phó Hiệu trưởng Mầm non Tà Lài
UBND huyện

Tân Phú
0972734573

70 Nguyễn Thị Minh Tuyết 1981 Kinh Phó Hiệu trưởng Mầm non Phú Lâm
UBND huyện

Tân Phú
0364448636

71 Vũ Thị Quý 1979 Kinh Phó Hiệu trưởng Mầm non Phú Bình
UBND huyện

Tân Phú
0357290846
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72 Mạc Thị Thùy Vân 1974 Kinh Phó Hiệu trưởng Mầm non Thanh Sơn
UBND huyện

Tân Phú
0382474846

73 Chu Thị Nga 1969 Kinh Hiệu trưởng Mầm non Nam cát Tiên
UBND huyện

Tân Phú
0972426390

74 Phan Kim Hạnh 1972 Kinh Hiệu trưởng Mầm non Phú Trung
UBND huyện

Tân Phú
0986667672

75 Lý Thị Lũy 1975 Kinh Hiệu trưởng Tiểu học Phú Điền
UBND huyện

Tân Phú
0918727275

76 Nguyễn Thị Hằng 1977 Kinh Hiệu trưởng Tiểu học Nguyễn Thị Định
UBND huyện

Tân Phú
0393137173

77 Nguyễn Thị Ngọc Hân 1984 Kinh Phó Hiệu trưởng Trường MN Phú Thạnh
UBND huyện

Nhơn Trạch
0903 760 111

78 Dương Bích Tuyền 1985 Kinh Phó Hiệu trưởng Trường MN Nhơn Thanh
UBND huyện

Nhơn Trạch
0938 113 640

79 Dương Hồng Phi Quốc 1979 Kinh Phó Giám đốc Trung tâm PTQĐ
UBND huyện

Nhơn Trạch
0913 766 431

80 Nguyễn Thị Nhất Chi Mai 1972 Kinh Hiệu trưởng Mẫu giáo Thanh An
UBND thành phố

Long Khánh
0385.258.298

81 Nguyễn Thị Kim Anh 1983 Kinh Phó Hiệu trưởng Mẫu giáo Thanh An
UBND thành phố

Long Khánh
0915.552.522

82 Phạm Văn Châu 1980 Kinh Hiệu trưởng THCS Xuân Tân
UBND thành phố

Long Khánh
0916.653.545

83 Lê Thị Thúy Diễm 1977 Kinh Phó Hiệu trưởng Mầm non Hoa Sen
UBND thành phố

Long Khánh
0931.775.079

84 Trần Thị Điều 1972 Kinh Phó Hiệu trưởng Mầm non Hoa Hồng
UBND thành phố

Long Khánh
0358.810.028

85 Nguyễn Thị Đan Phương 1986 Kinh Giáo viên Phó Hiệu trưởng Mầm non Hoa Hồng
UBND thành phố

Long Khánh
0909.585.636

86 Nguyễn Thị Huyền 1973 Kinh Phó Hiệu trưởng Mầm non Sơn Ca
UBND thành phố

Long Khánh
0933.885.365
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87 Đỗ Thị Hoài Thu 1968 Kinh Hiệu trưởng Mầm non Bình Minh
UBND thành phố

Long Khánh
0984.379.838

88 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 1977 Kinh Phó Hiệu trưởng Mầm non Bình Minh
UBND thành phố

Long Khánh
0989.446.958

89 Trần Thị Kim Tuyến 1972 Kinh Hiệu trưởng TH Phước Bình
UBND huyện

Long Thành
0396023868

90 Nguyễn Ngọc Như Mỵ 1986 Kinh Giáo viên Phó Hiệu trưởng Mầm non Bình Sơn
UBND huyện

Long Thành
0905328102
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